
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU 

 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa:    Ông Huỳnh Ngọc Thiện 
Các Thẩm phán:                              Ông Đặng Đức Hào 

                                                         Ông Đoàn Ngọc Thiện 
-Thư ký phiên tòa: Ông Đặng Trung Tín, Thư ký Tòa án. 

     -Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tham gia phiên 
tòa: Bà Nghiêm Thị Lan Hương - Kiểm sát viên. 

     Ngày 21 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 151/2021/HSPT ngày 23/11/2021 đối 
với bị cáo Nguyễn Chí D do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ 

thẩm số 86/2021/HSST ngày 14/10/2021 của Tòa án nhân dân huyện Xuyên Mộc, 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

-  Bị cáo có kháng cáo: 

Nguyễn Chí D; sinh năm 21/10/2002 tại Bà Rịa – Vũng Tàu;  

Nơi cư trú: ấp X, xã P, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; nghề 
ngH3: không; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Phật 

giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Q và bà Phạm Thị Đ; Vợ, con: 
không. Tiền án, tiền sự: không. 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú (Có mặt). 

Ngoài ra, trong vụ án còn có các bị cáo khác, người đại diện hợp pháp của bị 

cáo, người bào chữa cho bị cáo dưới 18 tuổi, bị hại, người bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp của bị hại dưới 18 tuổi, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có 

kháng cáo và không liên quan đến kháng cáo nên Tòa không triệu tập. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa thì nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 22 giờ ngày 05/9/2020, Nguyễn Văn V rủ Nguyễn Minh H1, Trịnh 

Minh Đ, Trần Đình H2 và một người tên Beo (không rõ lai lịch) đến Quán cà phê 

của ông Dương Tấn P, sinh năm 1980 ở ấp L, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc để 
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tình đánh một người có tên Năm Nổ nhưng không gặp.  Ông P và nhóm của V lời 

qua tiếng lại, V thách thức đánh nhau nên bị ông P đuổi đánh, cả nhóm bỏ chạy. 

Bực tức vì bị ông P đuổi đánh nên khoảng 18 giờ ngày 06/9/2020, V gọi điện 

rủ Đ và nhờ Đ rủ thêm người, tập trung tại nhà H1 để đi đánh ông P trả thù. Đ 

đồng ý và gọi điện rủ thêm Cao Phan H4 H3. Khoảng 19 giờ cùng ngày V và Đ 

đến nhà H1, H1 gọi điện rủ thêm H2, Trần Phú L và Mai Thanh B, sinh ngày 

13/8/2005, trú tại ấp B, xã Bình Châu đến nhà H1 để đi đánh ông P giúp V, tất cả 

đều đồng ý. B mang theo 01 dao rựa, H1 đã có sẵn 03 dao tự chế do H1 tự làm 

trước đó. 

Khi Đ gọi điện rủ H thì H3 đang uống cà phê ở Quán Cà phê Sâm Cầm tại 

khu phố T, TT Phước Bửu cùng với Lê Công H4, Nguyễn Chí D. H3 rủ H4 và D đi 

Bình Châu đánh nhau, cả hai cùng đồng ý. H4 gọi điện rủ thêm Nghĩa (không rõ lai 

lịch), H3 gọi điện rủ thêm Nguyễn Văn D2; một lúc sau Nghĩa chở thêm Nguyễn 

Chí C đến, cùng lúc D2 cũng chạy xe mô tô hiệu Sonic không rõ biển số tới quán 

Sâm Cầm. Lúc này, có đủ sáu người gồm: H3, H4, D, Nghĩa, C và D2 thì H3 rủ tất 

cả đi Bình Châu, đánh nhau giúp cho bạn của H3, mọi người đều đồng ý. Sau đó D 

chạy xe mô tô biển số 72G1-718.67 chở H3 đi trước; C chạy mô tô biển số 72G1-

643.57 chở Nghĩa; D2 chạy xe chở H4 về hướng xã Phước Thuận, C về nhà lấy 01 

dao tự chế, D2 về nhà Ny (hiện đã chết) lấy 01 dao tự chế, rồi 04 người đi theo 

đường ven biển hướng ra xã Bình Châu. Khi đến khu vực bãi đá Hồ Cốc, xã Bưng 

Riềng thì D2 lấy thêm 01 dao rựa đã giấu trước đó, rồi đi tiếp, khi đến cây xăng 

trên đường ven biển, xã Bình Châu thì gặp H3 và D đang đứng chờ. Tại đây, D2 

chia cho H3 01 dao rựa, Nghĩa 01 dao tự chế còn D2 cầm 01 dao tự chế, sau đó Đ 

chạy xe tới dẫn cả nhóm đến nhà H1. Lúc này, tại nhà H1 có 12 người gồm: V, H1, 

Đ, L, B, H2, H3, H4, D, Nghĩa , C và D2. V tiếp tục rủ tất cả đi tìm chém ông P để 

trả thù cho V, mọi người đều đồng ý. Sau đó Đ điều khiển xe mô tô hiệu Taurus 

biển số 72N2-5119 chở V cầm dao, L điều khiển xe mô tô Exciter biển số 72G1-

533.21 chở H1 cầm 02 dao tự chế, H2 chạy xe mô tô 72G1-669.13 chở B cầm 01 

dao rựa, D chạy xe mô tô 72G1-718.67 chở H3 cầm 01 dao rựa, H4 chạy xe mô tô 

của D2 chở D2 cầm 01 dao tự chế, C chạy xe mô tô biển số 72G1-643.57 chở 

Nghĩa cầm 01 dao tự chế chạy thẳng đến trước nhà ông P thì dừng lại. 07 người 

gồm Việt, H1, L, B, H3, D2 và Nghĩa cầm dao chạy vào nhà ông P; D, C, H4, H2 

và Đ đứng ngoài trông xe. Thấy vậy, ông P chạy vào nhà đóng cửa lại thì bị V và 

H3 giật bung cửa xông vào, H3 dùng dao rựa chém vào máy bắn cá, V dùng dao 

chém ông P 03 nhát hướng từ trên xuống dưới nhưng không rõ trúng vào vị trí nào, 

D2 dùng dao tự chế chém vào cánh tay phải của ông P thì lưỡi dao bị gẫy. Thấy 

ông P bị thương các đối tượng bỏ ra ngoài cùng nhau tẩu thoát. Ông P được người 

thân đưa đi cấp cứu và điều trị thương tích. 
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Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 295/TgT ngày 09/9/2020 của 

Trung tâm Pháp y tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kết luận ông Dương Tấn P bị 05 thương 

tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra hiện tại là 06% (sáu phần 

trăm) gồm: 

- 01 thương tích cánh tay phải, dài 10cm x 0,5cm, tỷ lệ thương tật là 02%; 

- 01 thương tích cánh tay phải, dài 05cm x 01 cm, đức cơ Delta, chảy máu 

nhiều, tỷ lệ thương tật là 02%; 

- 01 thương tích ngón 4 tai trái, kích thước 02cm x 0,5 cm, tỷ lệ thương tật là 

01%; 

- 01 thương tích lóc da vùng cánh tay phải rộng # 08cm x 02 cm, tỷ lệ thương 

tậtt là 0,5%; 

- 01 vết rách da cẳng tay phải, dài 05cm, tỷ lệ thương tậtt là 01%. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 86/2021/HSST ngày 14 tháng 10 năm 2021 

của Tòa án nhân dân huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã quyết định: 

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn V, Cao Phan H4 H3, Nguyễn Văn D2, 

Trịnh Minh Đ, Nguyễn Minh H1, Nguyễn Chí C, Trần Đình H2, Trần Phú L, Lê 

Công H4 và Nguyễn Chí D phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Áp dụng điểm a và điểm i khoản 1 Điều 134; Điều 38, điểm i, s khoản 1 Điều 

51, Điều 91, Điều 101 Bộ luật Hình sự.  

Xử phạt: Nguyễn Chí D 06 (sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày bắt thi hành án. 

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên các bị cáo khác từ 08 tháng tù đến 18 tháng 

tù, miễn trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Lê Công H4, về án phí, bồi thường 

thiệt hại, xử lý vật chứng và quyền kháng cáo theo quy định.  

Ngày 21/10/2021 bị hại Dương Tấn P có đơn xin rút yêu cầu truy tố, xét xử bị cáo 

Nguyễn Chí D về tội “Cố ý gây thương tích”. 

Ngày 26/10/2021, bị cáo Nguyễn Chí D có đơn kháng cáo xin miễn trách  

nhiệm hình sự. 

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và giữ 

nguyên yêu cầu kháng cáo như đã nêu trên. 

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã phát biểu quan 

điểm đồng thời phân tích, đánh giá tính chất mức độ nguy hiểm trong hành vi 

phạm tội của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị 

cáo là đúng tội. Sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo có đơn kháng cáo phúc thẩm xin 

miễn trách nhiệm hình sự; bị hại có đơn rút yêu cầu khởi tố, truy tố, xét xử bị cáo 

Nguyễn Chí D về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình 
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sự. Đại diện Viện kiểm sát nhận nhận thấy việc bị hại có đơn yêu cầu rút khởi tố bị 

cáo là hoàn toàn tự nguyện, đúng pháp luật nên đề nghị Hội đồng xét xử tuyên xử 

bị theo hướng: Hủy án và đình chỉ xét xử một phần vụ án đối với bị cáo Nguyễn 

Chí D. Các quyết định còn lại đã có hiệu lực pháp luật thi hành. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại 

phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa; trên cơ sở xem xét đầy đủ, 

toàn diện chứng cứ; sau khi nghe quan điểm Kiểm sát viên, ý kiến của bị cáo; 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Chí D làm và gửi trong thời hạn quy định 

nên hợp lệ, Đơn của bị hại Dương Tấn P ngày 21/10/2021 có xác nhận của chính 

quyền địa phương, nội dung đơn: Bị hại rút yêu cầu khởi tố, truy tố, xét xử bị cáo 

Nguyễn Chí D về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình 

sự. 

Nhận thấy: Đơn của bị hại làm và gửi cho Tòa án cấp phúc thẩm trước khi mở 

phiên tòa phúc thẩm nên hợp lệ. 

Hội đồng xét xử xem xét theo trình tự phúc thẩm như sau: 

[1] Về tố tụng:  

Trong quá trình giải quyết vụ án hành vi của Thẩm phán, quyết định của Tòa 

án nhân dân huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tuân thủ đúng thủ tục 

tố tụng. Bị cáo và các đương sự khác không có ai khiếu nại hay tố cáo hành vi, 

quyết định của Thẩm phán và của Tòa án. 

[2] Về tội danh và điều luật áp dụng: 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. 

Nhận thấy lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan 

điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm và phù hợp với các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đủ 

cơ sở để xác định như sau:  

Từ mâu thuẫn giữa Nguyễn Văn V với người có tên Năm Nổ, ngày 

05/9/2021, V đã rủ Nguyễn Minh H1, Trịnh Minh Đ,Trần Đình H2 và 01 người tên 

Beo (không rõ lai lịch) đến Quán cà phê của ông Dương Tấn P, địa chỉ ở ấp L, xã 

Bình Châu, huyện Xuyên Mộc để tìm đánh Năm Nổ nhưng không gặp. Lúc này 

giữa V và ông P có lời qua tiếng lại, V thách thức đánh nhau thì bị ông P đuổi đánh 

nên cả nhóm bỏ chạy, 

Tối ngày 06/9/2020, V nảy sinh ý định đánh ông P để trả thù nên đã gọi điện 

rủ Đ và nhờ Đ rủ thêm người tập trung tại nhà H1 để bàn nhau đi đánh ông P. Đ rủ 

thêm Cao Phan H4 H3, H1 gọi điện rủ H2, Trần Phú L và Mai Thanh B. B mang 

theo 01 dao rựa, H1 chuẩn bị sẵn 03 dao tự chế. H3 rủ thêm Lê Công H4, Nguyễn 

Chí D, Nguyễn Chí C, Nguyễn Văn D2 và Nghĩa (không rõ lai lịch). 
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Khi tại nhà H1 có đủ 12 đối tượng với hung khí là 05 dao tự chế và 02 dao 

rựa, sử dụng 06 xe mô tô chở nhau đến nhà để chém ông P. Thấy vậy, ông P đã 

chạy vào nhà đóng cửa lại nhưng V và H3 cố tình giật bung cửa rồi V, H3 và D2 

xông vào dùng dao chém nhiều nhát vào người ông P gây ra 05 vết thương, tổn hại 

6% sức khỏe, ông P có đơn yêu cầu khởi tố xử lý hình sự. Do đó hành vi của các bị 

cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” nên Tòa án nhân dân huyện 

Xuyên Mộc tuyên bố bị cáo phạm tội theo quy định tại khoản 1 Điều 134 Bộ luật 

Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. 

Tuy nhiên, vụ án được khởi tố theo yêu cầu của bị hại (anh Dương Tấn P) đối 

với các bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại khoản 1 Điều 134 

Bộ luật hình sự. Ngày 21/10/2021 trước khi xét xử phúc thẩm bị hại Dương Tấn P 

có đơn xin bãi nại, rút yêu cầu khởi tố đối với bị cáo Nguyễn Chí D là hoàn toàn tự 

nguyện. Do đó, căn cứ Điều 155 Bộ luật tố tụng hình sự, hủy một phần Bản án 

hình sự sơ thẩm số 86/2021/HSST ngày 14/10/2021 của Tòa án nhân dân huyện 

Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đối với bị cáo Nguyễn Chí D và đình chỉ giải 

quyết vụ án đối với Nguyễn Chí D. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã 

có hiệu lực pháp luật. 

[3] Bị cáo Nguyễn Chí D, bị hại Dương Tấn P không phải chịu án phí hình sự 

phúc thẩm. 

[4] Đây là trường hợp hủy và đình chỉ vụ án theo yêu cầu bị hại, vì thế cấp sơ 

thẩm không có lỗi. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 355; khoản 2 Điều 359 Bộ luật Tố tụng Hình 

sự. 

         Chấp nhận đơn rút yêu cầu khởi tố của bị hại Dương Tấn P đối với bị cáo Nguyễn 

Chí D về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự. Tuyên xử: 

         1. Hủy và Đình chỉ một phần quyết định Bản án sơ thẩm số 86/2021/HSST ngày 

14/10/2021 của Tòa án nhân dân huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đối với 

Nguyễn Chí D. 

2. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm số 86/2021/HSST ngày 14/10/2021 

của Tòa án nhân dân huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu không có kháng cáo, 

kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
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 3. Án phí hình sự phúc thẩm: Không. 

 Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án 

(21/12/2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Nơi nhận: 

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu; 

- PV 27 Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Trại tạm giam –Công an tỉnh BR-VT; 

- Tòa án nhân dân huyện Xuyên Mộc; 
-Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuyên Mộc; 
- Công an huyện Xuyên Mộc; 

-  Chi cục THADS huyện Xuyên Mộc; 

- Bị cáo; 
- Lưu. 

 

  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

  THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

                           Huỳnh Ngọc Thiện 
 


